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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 661/QĐ-UBND
	Cà Mau, ngày 03 tháng 05 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 148/TTr-STNMT ngày 24 tháng 04 năm 2012 và đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau gồm 02 thủ tục hành chính như sau:

1. Ban hành mới: 01 thủ tục hành chính (có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

2. Sửa đổi, bổ sung: 01 thủ tục hành chính (có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Tiến Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc




_1437648017.doc
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 661 /QĐ-UBND ngày  03 tháng 05 năm 2012

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I. Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

1. Hồ sơ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

		Số TT

		Tên thủ tục hành chính

		Ghi chú



		

		I. Lĩnh vực Môi trường

		



		01

		Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

		





2. Hồ sơ thủ tục hành chính ban hành mới

		Số TT

		Tên thủ tục hành chính

		Ghi chú



		

		I. Lĩnh vực Môi trường

		



		01

		Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

		





PHẦN II: Nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

I. Lĩnh vực Môi trường (Sửa đổi, bổ sung)


1. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức có nhu cầu liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 69, đường Phan Ngọc Hiển, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:


- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.


- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17giờ 00 phút.


Bước 2. Nộp hồ sơ:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường theo thời gian quy định nêu trên. Chuyên viên thụ lý hồ sơ thẩm tra tính pháp lý, tính kỹ thuật của hồ sơ:


- Nếu không đủ điều kiện thì lập phiếu chuyển đề nghị chỉnh sửa, bổ


sung hồ sơ đúng theo quy định.


- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo chủ dự án nộp phí thẩm định.


Bước 3. Trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp tổ chức uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức đó và kèm theo phiếu hẹn.


1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Trước khi thẩm định: 01 bộ hồ sơ bao gồm:


- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM (01 bản chính);


- Dự án đầu tư của Dự án (01 bản sao);


- Báo cáo ĐTM (07 bản chính);


b) Sau khi thẩm định: 01 bộ hồ sơ bao gồm:


- Văn bản giải trình cụ thể về việc đã hoàn chỉnh báo cáo ĐTM (01 bản chính);

- Báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa (trong đó chủ dự án ký nháy vào góc trái

của từng trang và đóng thành quyển):


+  04 bản chính (nếu dự án nằm trong khu, cụm công nghiệp).


+  03 bản chính (nếu dự án không nằm trong khu, cụm công nghiệp).


-  01 đĩa CD chứa nội dung báo cáo ĐTM chỉnh sửa.


1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết:


Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.


Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ báo cáo ĐTM chỉnh sửa đạt yêu cầu.


Thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cà Mau.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


và Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.


1.8. Phí, lệ phí:


Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

		DANH MỤC DỰ ÁN

		ĐV TÍNH

		MỨC THU(đồng/báo cáo)



		

		

		2.000.000

		2.500.000

		3.500.000

		5.000.000



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Công- Nông - Lâm - Thủy sản có quy mô, công suất thiết kế

		tấn sp/năm

		Dưới 500

		500 đến dưới 5.000

		5.000 đến dưới 10.000

		10.000 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác, xây dựng, sản xuất kinh doanh có quy mô, công suất thiết kế

		m3 /năm

		Dưới 1000

		1000 đến dưới 5.000

		5000 đến dưới 10.000

		10.000 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án có quy mô diện tích xây dựng, nuôi, trồng tập trung

		ha

		Dưới 50

		50 đến dưới 100

		100 đến dưới 200

		200 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường  Dự  án  nhà  máy,  khu trại giết mổ, nuôi tập trung, có quy mô, công suất thiết kế (gia súc,  gia  cầm/ngày  hoặc  trên đầu gia súc, gia cầm)

		

		Dưới 1000

		1000 đến dưới 5000

		5000 đến dưới 10000

		10000 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án có quy mô xây dựng mới các tuyến đường bộ cấp IV

		km

		Dưới 50

		50 đến dưới 70

		70 đến dưới 100

		100 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án có quy mô xây dựng  mới  các  cầu  vĩnh  cửu trên đường bộ

		mét

		Dưới 300

		300 đến dưới 400

		400 đến dưới 500

		500 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy đóng, sửa chữa tàu thủy

		Tàu trọng tải/DWT

		Dưới 2000

		2000 đến dưới 3000

		3000 đến dưới 4000

		4000 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng, nâng cấp cảng sông, cảng biển

		Tàu cập cảng trọng tải/DWT

		Dưới 2000

		2000 đến dưới 3000

		3000 đến dưới 4000

		4000 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường  Dự  án  nhà  máy  sản xuất nước đá có công suất

		Cây/ngày đêm

		Dưới 1000

		1000 đến dưới 2000

		2000 đến dưới 4000

		4000 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng khu khách sạn, nhà nghỉ có quy mô

		Phòng

		Dưới 100

		100 đến dưới 200

		200 đến dưới 400

		400 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng bệnh viện có quy mô

		giường

		Dưới 100

		100 đến dưới 200

		200 đến dưới 400

		400 trở lên



		Báo cáo đánh giá tác động môi trường  Dự  án  xây  dựng  bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt có quy mô

		hộ

		Dưới 200

		200 đến dưới 400

		400 đến dưới 600

		600 trở lên





1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11, ngày 25/12/2005 của Quốc hội;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;


- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ- CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;


- Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau


- Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau


- Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.


… (1) …

-------

Số: ...


V/v thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án “ …(2) …”


Kính gửi: … (3) …




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

(Địa danh), ngày…  tháng … năm …

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …:


Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án) sẽ do … (4) … phê duyệt.


- Địa điểm thực hiện Dự án: …;


- Địa chỉ liên hệ: …;


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau:


- 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương


đương của Dự án;


- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước


Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp Quyết định  phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho


Dự án.


Nơi nhận:                                                                                       … (5) …


- Như trên;                                               (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


- Lưu.


I. Lĩnh vực Môi trường (Ban hành mới)


1. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức có nhu cầu liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở

Tài nguyên và Môi trường (Số 69, đường Phan Ngọc Hiển, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:


- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.


- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17giờ 00 phút.


Bước 2. Nộp hồ sơ:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường theo thời gian quy định nêu trên. Chuyên viên thụ lý hồ sơ thẩm tra tính pháp lý, tính kỹ thuật của hồ sơ:


- Nếu không đủ điều kiện thì lập phiếu chuyển đề nghị chỉnh sửa, bổ


sung hồ sơ đúng theo quy định.


- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.


Bước 3. Trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp tổ chức uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức đó và kèm theo phiếu hẹn.


1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Trước khi thẩm định: 01 bộ hồ sơ bao gồm:


- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (01 bản chính);


- Dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ sở hoặc văn bản tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư (01 bản sao);


- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (05 bản chính) và 01 bản ghi trên đĩa CD;


b) Sau khi thẩm định: 01 bộ hồ sơ bao gồm:


- Văn bản giải trình cụ thể về việc đã hoàn chỉnh đề án bảo vệ môi trường chi tiết (01 bản chính);


- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã chỉnh sửa (trong đó chủ dự án ký nháy vào góc trái của từng trang và đóng thành quyển);


+ 06 bản chính (nếu cơ sở nằm trong khu, cụm công nghiệp).


+ 05 bản chính (nếu cơ sở không nằm trong khu, cụm công nghiệp).


-  01 đĩa CD chứa nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã chỉnh sửa.


1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết:


Thời hạn thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết tối đa là ba mươi

(30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Thời hạn phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tối đa là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được chỉnh sửa đạt yêu cầu.


Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết không bao gồm thời gian chủ cơ sơ’ hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


và Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt đề án bảo vệ


môi trường chi tiết.


1.8. Phí, lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết (phụ lục 3).


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11, ngày 25/12/2005 của Quốc hội;


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;


- Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;


- Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.


Phụ lục 3

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)

…(1)…


Số: ...../…..


V/v thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của…(2)…



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: …(3)…

…(1)… có địa chỉ tại …(4)…, xin gửi đến …(3)… năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)…


Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.


Kính đề nghị …(3)… sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ


môi trường chi tiết này.


Xin trân trọng cám ơn./..

Nơi nhận:

- Như trên;


- …(6)…


- Lưu …


…(5)…


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở. (2) Tên đầy đủ của cơ sở.

(3) Tên cơ quan thẩm quyền thẩm định. (4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện.

(5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở. (6) Nơi nhận khác (nếu có).




